
Giảng viên: Ngô Thị Kim Hà

STT MSSV Họ & tên SV Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email2
1 191A010052 La Thành Bảo Nguyên 25/10/1999 0909340199 nguyen25101999@gmail.com
2 191A010100 Lê Minh Đông 25/08/2000 0779707264 leminhdong7264@gmail.com
3 191A010104 Nguyễn Ngọc Phương 31/08/2001 0834778929 Np006677@gmail.com
4 191A030263 Phạm Ngọc Khánh Ngân 28/04/2001 0708743766 tanktoy481@gmail.com
5 191A030378 Dương Thị Diễm Quỳnh 13/04/2000 0919980572 duongthidiemquynh52744@gmail.com 
6 191A050041 Za Ki Rah 20/01/2001 0898751831 rahzaki201@gmail.com
7 191A080182 NGUYỄN PHI LONG 10/05/2001 0356162485 nguyenphilong.2485@gmail.com
8 191A140047 Lê Ngọc Huỳnh Mai 27/04/2001 0768347041 Lnhuynhmai01@gmail.com
9 191A250034 Lê Tiểu Băng 04/03/2001 0945523318 tieubang101@gmail.com

10 201A030018 Trần Nguyễn Minh Quang 16/03/2000 0398041400 tnmquang1603@gmail.com
11 201A030059 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/08/2002 0372362724 ntkngan2529@gmail.com
12 201A030164 Trần Gia Huy 30/12/2002 0789827015 huypino17@gmail.com
13 201A030174 Bùi Thị Thúy Sương 11/07/2002 0367623432 Suongthuy0702@gmail.com
14 201A030282 Nguyễn Chúc Huỳnh 02/11/2002 0374030665 Chuchuynh02112002@gmail.com
15 201A030305 Phạm Như Ánh Tuyết 09/01/2002 0921199512 hoalamuaxuan00@gmail.com
16 201A030306 Trần Thị Thắm 04/07/2002 0879320424 thamtran472002@gmail.com
17 201A030325 Huỳnh Trần Ngọc Châu 26/09/2002 0764437478 huynhchau.260902@gmail.com
18 201A030336 Đỗ Thị Hồng Linh 29/09/2002 0342655951 dothihonglinh29902@gmail.com
19 201A030348 Nguyễn Thị Ngọc Loan 25/09/2002 0866717264 ntnloan2020@gmail.com 
20 201A030362 Phan Thị Lệ Huyền 13/07/2002 0794300524 info.ptlehuyen@gmail.com
21 201A030376 Nguyễn Thị Tố Loan 17/03/2002 0329606004 toloan606004@gmail.com
22 201A030386 Giang Thảo Ngân 06/02/2002 0973000048 ngangiang060202@gmail.com
23 201A030396 Đoàn Lâm Nhật Vi 17/06/2002 0378726724 nhatvy887@gmail.com
24 201A030401 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 10/09/2002 0354366585 nguyenthithanhnguyet1009@gmail.com
25 201A030450 Vũ Thị Ngọc Phương 10/08/2002 0904003197 vtnp1008202@gmail.com
26 201A030487 Đỗ Nguyên Bảo 03/11/2002 0901363917 nguyenbao27120311@gmail.com
27 201A030604 Nghiêm Thị Ngọc Hà 12/05/2002 0373491246 125ngocha@gmail.com
28 201A030663 Võ Thị Ngọc Thư 06/11/2002 0812624473 vothingocthu.3003@gmail.com
29 201A030714 Đỗ Quốc Quân 17/12/2002 0333420380 Doquocquann@gmail.com
30 201A030765 Phạm Ngọc Bảo 14/08/2002 0705369109 99heoheo@gmail.com
31 201A030788 Lê Ngọc Như Đồng 07/11/2002 0936329800 ledong7112002@gmail.com
32 201A040014 Nguyễn Thuỳ Trang 09/02/2002 0985354605 Nguyenthuytrang0902.2002@gmail.com
33 201A050040 Nguyễn Trung Hiếu 16/07/2002 0335678897 nguyenhieusieupro@gmail.com
34 201A070026 Trương Bích Trâm 06/12/2002 0326874926 truongbichtram2002@gmail.com
35 201A070027 Nguyễn Thị Thu Hân 01/12/2002 0349740343 thuhan.nguyen011202@gmail.com
36 201A070088 Trương Nguyễn Anh Vũ 10/05/2002 0363359958 anhvutruongnuyen@gmail.com
37 201A080086 Phạm thị tuyết linh 25/03/2002 0347850436 phamlinh250302@gmail.com
38 201A080166 Trần Thị Xuân Tâm 08/03/2002 0941967310 tranthixuantam3456@gmail.com
39 201A080167 Trần Thị Xuân An 08/03/2002 0827734773 Tranthixuanan832002@gmail.com
40 201A100014 Nguyễn Phạm Kim Ngân 27/12/2002 0973538433 npkimngan6434@gmail.com
41 201A170265 Phan Thị Xuân Hương 31/10/2002 0865958416 dorisnguyen7720@gmail.com
42 201A230016 Trần Thế Sang 12/03/2001 0904643833 thesang200@gmail.com 
43 201A230082 Nguyễn Huỳnh Như Phượng 21/11/2002 0903854184 nhnhutram2111@gmail.com 
44 201A290013 Trương Nhuệ Trình 14/02/2002 0938800964 truongtrinh1386@gmail.com
45 201A320023 Lê Văn Thuận 14/08/2002 0906957867 thuanle200002@gmail.com
46 211A010238 Huỳnh Tấn Lộc 28/08/2003 0354995835 loc100012@gmail.com
47 211A010285 Trương Trần Trung Hiếu 06/06/2003 0774946166 Madaret58@gmail.com
48 211A030134 Trần Yến Linh 16/02/2003 0332156256 yenlinh.156256@gmail.com
49 211A030177 Nguyễn Châu Ái Linh 05/10/2003 0385333037 linhnguyen754359@gmail.com
50 211A030181 Nguyễn Hữu Danh 07/06/2003 0817671124 Huudanh.0114@gmail.com
51 211A030892 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/03/2003 0372551712 ntqt2532003@gmail.com
52 211A030942 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/01/2003 0931307476 nguyenthao30251@gmail.com
53 211A031209 Phạm Dương Tường Linh 05/09/2003 0932016055 tuonglinh546@gmail.com
54 211A031216 Trần Thị Tuyết Nhi 14/12/2003 0819308205 tuyetnhi301120@gmail.com
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55 211A031250 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/12/2003 0378101312 insthuongthuong03@gmail.com
56 211A031335 Hồ Thị Kim Như 08/02/2003 0357061245 Kimnhuho802@gmail.com
57 211A031534 Võ Lê Thùy Mỵ 01/03/2002 0333448627 thuymy01012002@gmail.com 
58 211A040047 Trần Cẩm Phương 31/10/2003 0704493240 trancamphuong3110@gmail.com
59 211A040128 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 07/08/2003 0352062861 nguyenthicamtien2861@gmail.com
60 211A050035 Đỗ Thanh Hà 27/05/2003 0334375687 dothanhha2752003@gmail.com
61 211A050102 Bùi Anh Thư 02/01/2003 0961289793 buianhthutb2003@gmail.com
62 211A050292 Huỳnh Triệu Vy 11/07/2003 0889117918 nhatran437@gmail.com
63 211A100060 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06/03/2003 0969803977 tramnguyen2003ntnt@gmail.com
64 211A210082 Phạm Thị Hồng Nhi 16/08/2003 0818159327 nhipham.160803@gmail.com
65 211A300065 Lê Quốc Huy 06/08/2000 0909283052 huy.lequoc.hcm@gmail.com
66 211A320112 Trương Thuỵ Trúc Vy 23/07/2003 0708136982 Trucvy23072003@gmail.com

Quý Bảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2025
Người lập bảng


